
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu: “Mua 

sắm vật tư nha khoa labo cho Phòng khám Đa khoa” – lần 2. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực 

và quan tâm đến gói thầu: “Mua sắm vật tư nha khoa labo cho Phòng khám Đa khoa” 

– lần 2 gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá hàng hóa (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 

phí liên quan khác). 

 (Ghi chú: Các đơn vị vui lòng báo giá trọn gói, đúng theo tên hàng hóa/tên 

thương mại, đúng quy cách, số lượng và giá tổng cộng (có VAT)). 

2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng cả hai hình thức sau: 

   2.1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn 

   2.2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Đường Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2025 

Chi tiết liên hệ: KS. Nguyễn Xuân Hòa, Chuyên viên Phòng Thiết Bị Dự Án, số 

điện thoại: 0914720035 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối 

với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài; 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 

Số: 3464/TĐHYKPNT-TBDA 

V/v mời tham gia báo giá dự toán gói 

thầu “Mua sắm vật tư nha khoa labo 

cho Phòng khám Đa khoa” – lần 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 11 năm 2025 
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- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

         

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HT và các Phó HT; 
- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TBDA-XH (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 
 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số: 3464/TĐHYKPNT-TBDA ngày 03 tháng 11 năm 2025 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT Tên vật tư 
Quy 

cách 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thời gian 

giao hàng 

1  
Chỉnh nha cung môi 

Hawley 
Cái Cái 2 

 
 

 

2  Chỉnh nha khí cụ BMTA Cái Cái 1 
 

 
 

3  
Chỉnh nha ốc nong cố 

định RPE 
Cái Cái 1 

 
 

 

4  
Chỉnh nha cung môi dài 

(Wrap Around/Hàm duy 

trì Wrap Around) 

Cái Cái 1 

 

 

 

5  Cùi giả Cái Cái 4 
 

 
 

6  Cùi giả 2 chân Cái Cái 2 
 

 
 

7  Cùi giả quét opaque Cái Cái 1 
 

 
 

8  Đắp nướu hồng Cái Cái 2 
 

 
 

9  Hàm khung Crom Coban Cái Cái 2 
 

 
 

10  Hàm khung Titan Cái Cái 2 
 

 
 

11  Khay cá nhân Cái Cái 6 
 

 
 

12  Lưới VN Cái Cái 1 
 

 
 

13  
Máng duy trì 1.0mm/Dây 

duy trì 
Cái Cái 1   

 

14  
Máng duy trì 2.0mm 

/Dây duy trì 
Cái Cái 1   
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STT Tên vật tư 
Quy 

cách 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thời gian 

giao hàng 

15  Máng duy trì 3.0mm Cái Cái 1   
 

16  Máng nâng khớp Cái Cái 1   
 

17  Máng tẩy Cái Cái 6   
 

18  Nền tạm gối sáp Cái Cái 1   
 

19  
Răng Zirconia Zircad 

Prime 
Cái Cái 1   

 

20  
Răng Full Contour 

Zirconia Multilayer 
Cái Cái 1   

 

21  Răng Justy Cái Cái 4   
 

22  Răng nhựa Yamahachi Cái Cái 1   
 

23  Răng Primodent Cái Cái 1   
 

24  Răng Super Lux Cái Cái 4   
 

25  Răng sứ kim loại Cái Cái 6   
 

26  
Răng sứ kim loại 

Titan/Crom Coban 
Cái Cái 8   

 

27  Răng tạm Cái Cái 4   
 

28  Răng Zirconia Ceramic Cái Cái 4   
 

29  Vá hàm tháo lắp Cái Cái 2   
 

30  
Máng kiểm tra nghiến 

răng 
Hàm Hàm 1   
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STT Tên vật tư 
Quy 

cách 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thời gian 

giao hàng 

31  
Máng duy trì loại (0.5 -> 

1.0 mm)/ cứng 
Hàm Hàm 1   

 

32  
Máng chống nghiến (1.5 

-> 2.0 mm)/ cứng 
Hàm Hàm 1   

 

33  
Máng chống nghiến mền 

và cứng (1.2 mm) 
Hàm Hàm 1   

 

34  
Chỉnh nha hàm giữ 

khoảng (Cung Nance, 

TPA, LA)  

Hàm Hàm 2   

 

35  Chỉnh nha Quad Helix Hàm Hàm 1   
 

36  Máng chống ngáy Bộ Bộ 1   
 

37  
Cung duy trì dán mặt 

trong 
Hàm Hàm 3   

 

38  Mặt phẳng nghiêng Hàm Hàm 1   
 

39  
Hàm khung Titan/Crom 

Coban 
Hàm Hàm 1   

 

40  
Hàm khung Crom 

Coban, Titan liên kết có 

sứ (sứ tính riêng)  

Hàm Hàm 1   

 

41  
Răng Sứ Vita (Tính theo 

răng)/Răng tháo lắp  
Cái Cái 1   

 

42  
Răng Composite Vitapan 

(Tính theo răng)/Răng 

tháo lắp  

Cái Cái 3   

 

43  Răng Vita MFT Cái Cái 2   
 

44  
Răng Composite 

Yamahachi (Efucera 

Nhật) 

Cái Cái 1   

 

45  Răng nhựa Yamahachi Cái Cái 1   
 

46  Móc đúc Cái Cái 1   
 



6 

 

STT Tên vật tư 
Quy 

cách 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thời gian 

giao hàng 

47  Đệm hàm cứng Hàm Hàm 1   
 

48  Vá hàm Hàm Hàm 2   
 

49  Thay nền hàm Hàm Hàm 1   
 

50  Thay móc (Móc kẽm) Cái Cái 1   
 

51  Máng nhai Hàm Hàm 1   
 

52  Khay lấy dấ1u Cái Cái 1   
 

53  Nền nhựa dẻo bán hàm Hàm Hàm 1   
 

54  
Nền nhựa dẻo toàn hàm 

(12 răng) 
Hàm Hàm 1   

 

55  
Nền nhựa dẻo toàn hàm 

(14-16 răng) 
Hàm Hàm 1   

 

56  Móc dẻo Cái Cái 1   
 

57  
Răng Zirconia Ceramic 

W Cap (Hàn Quốc) 
Cái Cái 3   

 

58  
Răng Zirconia 

Ceramic/White Peark, 

DD Bio-Đức 

Cái Cái 1   

 

59  
Răng Ceramic Zirconia 

HT/Katana Nhật 
Cái Cái 1   

 

60  
Răng Zirconia Multi 

Layer (Katana Nhật) 
Cái Cái 1   

 

61  
Răng sứ Cercon HT 

(Dentsply Sirona/Đức) 
Cái Cái 1   

 

62  
Răng Lava plus HT 

(3M/Mỹ)  
Cái Cái 1   
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STT Tên vật tư 
Quy 

cách 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

Thời gian 

giao hàng 

63  
Mão sứ kim loại Co-

Cr/Titan 
Cái Cái 1   

 

64  Full kim loại/Titan Cái Cái 1   

 

65  Cùi giả (nếu 2 chân*2)  Cái Cái 1   

 

66  
Cùi giả Crom 

Coban/Titan (nếu 2 

chân*2)  

Cái Cái 1   

 

67  Khí cụ Trainer Cái Cái 1   
 

Ghi chú: công ty cần thêm thông tin về hàng hóa có thể liên hệ để có thêm thông tin 

trước khi báo giá (nếu cần) 


